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Trùng biến 
hình

1. Cấu tạo 
và di chuyển

Cấu tạo: Là một cơ thể động vật đơn bào có 
cấu tạo đơn giản.

Di chuyển: nhờ dòng chất nguyên sinh dồn 
về 1 phía tạo thành chân giả         Luôn biến 
đổi hình dạng.

Dinh dưỡng
Dinh dưỡng nhờ không bào tiêu hóa.

Bài tiết nhờ không bào co bóp ở mọi vị trí 
trên cơ thể

Sinh sản
Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể  
(theo chiều bất kỳ)



Trùng giày

1. Cấu tạo và 
di chuyển

Trùng giày là động vật đơn bào.
Cấu tạo đã phân hóa thành nhiều bộ phận: 
nhân lớn, nhân nhỏ, không bào tiêu hóa, 
không bào co bóp...
Di chuyển nhờ lông bơi.

2. Dinh 
dưỡng (Dị 

dưỡng)

Thức ăn miệng hầu  không bào 
tiêu hóa biến đổi nhờ Enzim

Chất thải được đưa đến không bào co 
bóp lỗ thoát ra ngoài 

3. Sinh sản
Vô tính: Phân đôi

 Hữu tính: Tiếp hợp



- Có chân giả ngắn 

- Cơ thể là một khối chất 
nguyên sinh lỏng, không 
có không bào.

- Kí sinh ở ruột người

- Ăn hồng cầu 

Phòng chống bệnh kiết lị:

- Rửa tay sạch sẽ

- Rửa sạch rau củ quả

- Ăn chín, uống sôi

Trùng 
kiết lị

- Kích thước nhỏ,không có 
cơ quan di chuyển

- Không có các không bào 

- Kí sinh trong hồng cầu 
người, ruột và tuyến nước 
bọt của muỗi anophen

Phòng chống bệnh sốt rét:

- Vệ sinh môi trường

- Vệ sinh cá nhân 

- Diệt muỗi 

- Ngủ mắc màn,… 

Trùng 
sốt rét



 ĐẶC ĐIỂM CHUNG ĐVNS
Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung:
- Có kích thước hiển vi
- Cơ thể chỉ là một tế bào đảm nhận mọi chức năng sống.
- Dinh dưỡng chủ yếu bằng cách dị dưỡng
-  Sinh sản vô tính 
VAI TRÒ THỰC TIỄN ĐVNS
a/ Lợi ích
- Làm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt giáp xác nhỏ.
- Chỉ thị về độ sạch của môi trường nước.
- Có ý nghĩa về mặt địa chất
b/ Tác hại
- Gây bệnh ở động vật
- Gây bệnh ở người
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